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Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9

1 Chào cờ-ntdung Chào cờ-dntha Chào cờ-pttan Chào cờ-qathu Chào cờ-dtloc Chào cờ-nthuong Chào cờ-nnhanh Chào cờ-lthoang Chào cờ-pnmtam

2 SHL-ntdung SHL-dntha SHL-pttan SHL-qathu SHL-dtloc SHL-nthuong SHL-nnhanh SHL-lthoang SHL-pnmtam

3 Văn-ntdung Sử-dtloc M.Thuật-dntha Sinh-qathu Toán-cttthuy C.Nghệ-nvthien Anh-nnhanh Anh-lthoang Lý-pttan
4 Sử-dtloc Anh-lthoang C.Nghệ-pttvan KNS-htcvan Toán-cttthuy Văn-ptkhoa Toán-ttcong C.Nghệ-nvthien Địa-ntan
5 Lý-pttan Anh-lthoang Sử-dtloc Toán-cttthuy C.Nghệ-pttvan Văn-ptkhoa Toán-ttcong Văn-nthngoc C.Nghệ-nvthien

S

1 Anh-lthoang Toán-pttrang KNS-htcvan Toán-cttthuy Tin học-lvhoang Anh-nnhanh Văn-ntdung Toán-ttcong Sử-dtloc
2 M.Thuật-dntha Sinh-nvchi Toán-cttthuy C.Nghệ-pttvan Tin học-lvhoang Toán-ttcong Lý-pttan Sử-dtloc Anh-lthoang
3 Sinh-nvchi Văn-nthngoc Lý-pttan Sử-dtloc Văn-ptkhoa Toán-ttcong KNS-htcvan Địa-ntan Anh-lthoang
4   
5   

2

C

1 Văn-ntdung Anh-lthoang Thể dục-ntphong Sinh-qathu AVBN-avbn7.1 Anh-nnhanh Thể dục-ddthai Lý-pttan Văn-ttduyen
2 Văn-ntdung Anh-lthoang Thể dục-ntphong Lý-pttan AVBN-avbn7.1 Anh-nnhanh Thể dục-ddthai Nhạc-vtmchau Văn-ttduyen
3 Anh-lthoang Lý-pttan Văn-nttphuong Thể dục-ntphong Anh-ttquan Văn-ptkhoa Văn-ntdung Văn-nthngoc Thể dục-ddthai

4 Anh-lthoang Nhạc-vtmchau Văn-nttphuong Thể dục-ntphong Lý-pttan Văn-ptkhoa Văn-ntdung Văn-nthngoc Thể dục-ddthai

5 Lý-pttan Văn-nthngoc Sinh-qathu Văn-nttphuong Nhạc-vtmchau

S

1 GDCD-nthuong Văn-nthngoc Anh-ttquan Văn-nttphuong Sinh-nvchi Nhạc-vtmchau Anh-nnhanh Anh-lthoang Sinh-dtmchau

2 C.Nghệ-pttvan Văn-nthngoc GDCD-nthuong Anh-ttquan Văn-ptkhoa Sinh-nvchi Anh-nnhanh Sinh-dtmchau Lý-pttan
3 Sinh-nvchi C.Nghệ-pttvan Lý-pttan Anh-ttquan Văn-ptkhoa GDCD-nthuong Sinh-dtmchau GDCD-pnmtam Anh-lthoang
4   
5   

3

C

1 Địa-tttnhan Thể dục-tdtu Toán-cttthuy Sử-dtloc GDCD-nthuong Toán-ttcong GDCD-pnmtam M.Thuật-dntha Anh-lthoang
2 Tin học-lhson Thể dục-tdtu Toán-cttthuy Nhạc-vtmchau Địa-tttnhan Sử-dtloc Toán-ttcong Anh-lthoang Toán-ptnquynh

3 Anh-lthoang Tin học-lhson Anh-ttquan Địa-tttnhan C.Nghệ-pttvan Anh-nnhanh Toán-ttcong Tin học-dbhoa Toán-ptnquynh

4 Anh-lthoang Tin học-lhson Anh-ttquan C.Nghệ-pttvan Sử-dtloc Anh-nnhanh Địa-tttnhan Tin học-dbhoa GDCD-pnmtam

5 Nhạc-vtmchau Địa-tttnhan   

S

1 Toán-ptnquynh Anh-lthoang Địa-tttnhan Toán-cttthuy Anh-ttquan Thể dục-ntphong Sử-dtloc Toán-ttcong M.Thuật-dntha

2 Tin học-lhson GDCD-nthuong Sử-dtloc Toán-cttthuy Địa-tttnhan Thể dục-ntphong Anh-nnhanh Toán-ttcong Anh-lthoang
3 Sử-dtloc Sinh-nvchi Tin học-lhson M.Thuật-dntha Toán-cttthuy Toán-ttcong Anh-nnhanh Anh-lthoang Toán-ptnquynh

4   
5   

4

C

1 AVBN-avbn7 Toán-pttrang Sinh-qathu Văn-nttphuong Anh-ttquan C.Nghệ-nvthien Sinh-dtmchau KNS-htcvan Sử-dtloc
2 AVBN-avbn7 M.Thuật-dntha Anh-ttquan Văn-nttphuong Văn-ptkhoa Sử-dtloc Tin học-dbhoa Văn-nthngoc Sinh-dtmchau

3 Toán-ptnquynh AVBN-avbn7 Văn-nttphuong Anh-ttquan Lý-pttan Tin học-dbhoa C.Nghệ-nvthien Sinh-dtmchau Văn-ttduyen
4 Toán-ptnquynh AVBN-avbn7 Văn-nttphuong Anh-ttquan Sử-dtloc KNS-htcvan M.Thuật-dntha C.Nghệ-nvthien Văn-ttduyen
5 NGLL CN-ntdung NGLL CN-dntha NGLL CN-pttan NGLL CN-qathu NGLL CN-dtloc NGLL CN-nthuong NGLL CN-nnhanh NGLL CN-lthoang NGLL CN-pnmtam

S

1 KNS-htcvan Anh-lthoang Toán-cttthuy Tin học-lhson Anh-ttquan Lý-pttan Toán-ttcong Địa-ntan Tin học-dbhoa

2 Văn-ntdung KNS-htcvan Địa-tttnhan Tin học-lhson Toán-cttthuy Sinh-nvchi C.Nghệ-nvthien Toán-ttcong Tin học-dbhoa

3 Văn-ntdung Toán-pttrang Tin học-lhson Toán-cttthuy Sinh-nvchi Địa-tttnhan Lý-pttan Anh-lthoang C.Nghệ-nvthien

4 Anh-lthoang Toán-pttrang   
5   

5

C

1 Thể dục-tdtu Toán-pttrang Văn-nttphuong AVBN-avbn7.1 Toán-cttthuy Địa-tttnhan Toán-ttcong Văn-nthngoc KNS-htcvan
2 Thể dục-tdtu Toán-pttrang Văn-nttphuong AVBN-avbn7.1 Toán-cttthuy Toán-ttcong Địa-tttnhan Văn-nthngoc Văn-ttduyen
3 Toán-ptnquynh Địa-tttnhan AVBN-avbn7.1 GDCD-nthuong Văn-ptkhoa Toán-ttcong Nhạc-vtmchau Lý-pttan Văn-ttduyen
4 Toán-ptnquynh Văn-nthngoc AVBN-avbn7.1 Địa-tttnhan Văn-ptkhoa Lý-pttan Tin học-dbhoa Toán-ttcong Nhạc-vtmchau

5 Địa-tttnhan Văn-nthngoc Nhạc-vtmchau Lý-pttan KNS-htcvan Văn-ptkhoa Văn-ntdung Toán-ttcong Toán-ptnquynh

S

1 Văn-ntdung C.Nghệ-pttvan Toán-cttthuy Văn-nttphuong M.Thuật-dntha Văn-ptkhoa Sử-dtloc Thể dục-ddthai Toán-ptnquynh

2 C.Nghệ-pttvan Sử-dtloc Toán-cttthuy Văn-nttphuong Thể dục-ntphong Tin học-dbhoa Văn-ntdung Thể dục-ddthai Toán-ptnquynh

3 Toán-ptnquynh Lý-pttan C.Nghệ-pttvan Toán-cttthuy Thể dục-ntphong M.Thuật-dntha Văn-ntdung Sử-dtloc Địa-ntan
4   
5   

6

C

1   
2   
3   
4   
5   

S

1   
2   
3   
4   
5   

7

C

, ngày 3 tháng 1 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG


